
TT Họ tên Năm sinh Điện thoại GVCN

1 Nguyễn Thanh Tâm 77 + 78 0902276787 Cô Thúy Lan

2 Nguyễn Ngô Trình 1979 0983401107 Cô Thúy Lan

3 Ngô Viết Hoàn 1980 0985902255 Thầy Giang

4 Nguyễn Diệu Linh 1981 0989090363 Cô Minh

5 Nguyễn Vũ Thành 1982 0913513557 Cô Thúy Yến

6 Ngân (CB lớp) 1983 0912893699 Cô Minh

7 Đỗ Viết Tùng 1984 0917495999 Cô Tô Hương

8 Nguyễn Phương Linh 1985 0902006585 Cô Thúy Yến

9 Nguyễn Ngọc Tuấn 1986 0917495999 Cô Tô Hương

10 1987

11 Hàn Ngọc Vân Anh 1988 0936969910 Thầy Giang

12 Nguyễn Minh Thúy 1989 0914888404 Cô Hoa

13 Ngô Đức Khánh 1990 0988045538 Cô Minh

14 Nguyễn Hoàng Anh 1991 0969811991 Thầy Thể

15 Đoàn Quốc Khánh 1992 0964711313 Cô Hoa

16 Trịnh Nam Trung 1993 0856586999 Cô Tươi

17 Lê Thanh Tùng 1994 0945783112 Thầy Thể

18 Lê Công Thái Hà 1995 0912348089 Cô Hoa

19 Phan Trung Sơn 1996 0773058888 Cô Tươi

20 Phạm Lê Trà My 1997 0973136936 Cô Hoa

21 Long Chung Hải 1998 0963085558 Thầy Thể

22 Nguyễn Trọng Đức 1999 0934378899 Cô Mai

23 Phạm Ngọc Thức 2000 0936156198 Thầy Thể

24 Nguyễn Hải Vương 2001 0393225109 Thầy Thể

25 Ngọc Anh 2002 0962225648 Cô Nhàn81

26 Minh Hiếu 2003 0936175927 Cô Tô Hương

27 Thùy Dương 2004 0967889085 Cô Tô Hương
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